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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 8 

A. ĐỌC - HIỂU 

Ba Ba tìm nhà 

 Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú Ba Ba vừa mới đạp vỡ vỏ trứng chui 

ra được có mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy một vật tròn tròn dính trên thân cây to bị đổ 

nằm ngang, chú liền bò đến hỏi: 

 - Đây có phải là nhà của cháu không ạ? 

 Nghe tiếng động, một đàn ong bay vù ra. Ba Ba sợ quá nghĩ bụng: “Có lẽ nhà của mình ở dưới lòng đất?” 

 Chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở góc tường. Ba Ba đang định rúc vào hang, thì mấy chú chuột con chui ra, 

chít chít chào Ba Ba rồi nói ngọt ngào: 

 - Đây là nhà của chúng tớ. 

 Ba Ba lại nghĩ: “Hay là nhà của mình ở trên núi nhỉ?”. Chú bò chậm chạp lên một cái hốc núi vừa lúc gấu con 

trong hốc đi ra. 

 À, hốc núi là nhà của gấu. 

 Ba Ba nghĩ mãi: “Có khi nhà mình ở dưới sông cũng nên?”. 

 Chú bò đến bên bờ con sông nhỏ. Vừa mới xuống nước bơi được quãng ngắn, Ba Ba thấy ngạt đến không thở 

được. 

 Chú vội lên ngồi nghỉ ở một phiến đá ven bờ. Bỗng, một bé Ốc Sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Ba Ba liền hỏi 

thăm: 

 - Cô bé Ốc Sên xinh đẹp ơi! Có biết nhà của anh đâu không? 

 Cô bé Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân tươi cười, nhìn Ba Ba từ đầu đến chân rồi trả lời: 

 - Ái chà, sao mà anh ngốc thế! Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi lại ngắm cái lưng của mình sẽ biết. 

 Ba Ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên. Thế là Ba 

Ba đã tìm được nhà của mình. 

(Theo Truyện ngụ ngôn hiện đại) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Câu chuyện kể về việc chú Ba Ba nhỏ đi đâu? 

A. Đi tìm mẹ. 

B. Đi ngao du khắp nơi. 

C. Đi tìm nhà. 
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Câu 2. Ba Ba đã đi những đâu để tìm nhà? 

A. Lên núi. 

B. Xuống sông. 

C. Hốc cây, hốc tường, lên núi, xuống sông. 

Câu 3. Ba Ba tìm thấy nhà của mình ở đâu? 

A. Trong hẻm đá. 

B. Cạnh nhà ốc sên. 

C. Ngay trên lưng của nó. 

Câu 4. Em hãy tìm các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động có trong câu: “Ba Ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình y như 

viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên”. 

a) Từ chỉ sự vật: .......................................................................................................................................................  

b) Từ chỉ hoạt động: .................................................................................................................................................  

Câu 5. Câu “Cô bé Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân.” thuộc kiểu câu gì? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Câu 6. Bộ phận in đậm trong câu: “Ngày xưa, có một nàng công chúa lười biếng.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Khi nào? 

B. Vì sao? 

C. Ở đâu? 

Câu 7. Hoàn thành câu văn sau để giới thiệu về sự vật: 

1. Con đường này là  ................................................................................................................................................  

2. Cái bút này là  ......................................................................................................................................................  

Câu 8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong 2 câu văn sau:  

Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền hòa. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả: Nghe – viết: 

Bàn tay cô giáo  
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Bàn tay cô giáo  

Tết tóc cho em  

Về nhà mẹ khen  

Tay cô đến khéo! 

Bàn tay cô giáo  

Vá áo cho em  

Như tay chị cả  

Như tay mẹ hiền. 

Cô cầm tay em  

Nắn từng nét chữ  

Em viết đẹp thêm  

Thẳng đều trang vở. 

(Theo Định Hải) 

2. Tập làm văn 

Viết đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu về một đồ vật hoặc đồ chơi mà em yêu thích.  
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU  

Câu 1. Câu chuyện kể về việc chú Ba Ba nhỏ đi đâu? 

A. Đi tìm mẹ. 

B. Đi ngao du khắp nơi. 

C. Đi tìm nhà. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:  

Câu chuyện kể về việc chú Ba Ba nhỏ đi tìm nhà. 

Đáp án C.  

Câu 2. Ba Ba đã đi những đâu để tìm nhà? 

A. Lên núi. 

B. Xuống sông. 

C. Hốc cây, hốc tường, lên núi, xuống sông. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn giữa để chọn đáp án đúng.  

Lời giải chi tiết:  

Ba Ba đã đi hốc cây, hốc tường, lên núi, xuống sông để tìm nhà.  

Đáp án C. 

Câu 3. Ba Ba tìm thấy nhà của mình ở đâu? 

A. Trong hẻm đá. 

B. Cạnh nhà ốc sên. 

C. Ngay trên lưng của nó. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn cuối để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Ba Ba tìm thấy nhà của mình ở ngay trên lưng của nó. 
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Đáp án C. 

Câu 4. Em hãy tìm các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động có trong câu: “Ba Ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình y như 

viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên”. 

a) Từ chỉ sự vật: .......................................................................................................................................................  

b) Từ chỉ hoạt động: .................................................................................................................................................  

Phương pháp giải:  

Em nhớ lại về từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động.  

Lời giải chi tiết:  

a) Từ chỉ sự vật: Ba Ba, cổ, cái mai, viên ngói, lưng, vỏ ốc sên. 

b) Từ chỉ hoạt động: ngoảnh, nhìn. 

Câu 5. Câu “Cô bé Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân.” thuộc kiểu câu gì? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Phương pháp giải:  

Em dựa vào cấu tạo của câu để xác định kiểu câu. 

Lời giải chi tiết:  

Câu “Cô bé Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân.” thuộc kiểu câu Ai thế nào?.  

Đáp án B. 

Câu 6. Bộ phận in đậm trong câu: “Ngày xưa, có một nàng công chúa lười biếng.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Khi nào? 

B. Vì sao? 

C. Ở đâu? 

Phương pháp giải:  

Em xác định nội dung của bộ phận in đậm. 

Lời giải chi tiết:  

Bộ phận in đậm “Ngày xưa” trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”. 

Đáp án A. 
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Câu 7. Hoàn thành câu văn sau để giới thiệu về sự vật: 

1. Con đường này là  ................................................................................................................................................  

2. Cái bút này là  ......................................................................................................................................................  

Phương pháp giải:  

Em dựa vào sự vật đã cho để viết tiếp câu phù hợp. 

Lời giải chi tiết:  

1. Con đường này là con đường đến trường của em. 

2. Cái bút này là món quà sinh nhật bố tặng em. 

Câu 8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong 2 câu văn sau:  

Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền hòa. 

Phương pháp giải:  

Em dựa vào nội dung câu để điền dấu phẩy vào vị trí phù hợp. 

Lời giải chi tiết:  

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước, cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền hòa. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

2. Tập làm văn  

Viết đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu về một đồ vật hoặc đồ chơi mà em yêu thích. 

Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn:  

- Đồ vật em yêu thích là đồ vật gì? 

- Đồ vật đó có hình dáng, màu sắc gì nổi bật? 

- Em thường dùng đồ vật đó vào những lúc nào? 

- Tình cảm của em đối với đồ vật đó? 

- Em giữ gìn đồ vật đó như thế nào? 

Lời giải chi tiết: 

Đồ chơi mà em yêu thích nhất là chú gấu bông. Chú có bộ lông màu nâu mềm mịn, đôi mắt tròn xoe và chiếc mũi nhỏ 

xinh trông rất dễ thương. Em thường ôm chú khi đi ngủ mỗi tối. Gấu bông là món quà mà mẹ tặng em nhân dịp Quốc 

tế Thiếu nhi. Em luôn giữ chú sạch sẽ và đặt gọn gàng trên giường. 


